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TT TÊN ĐỀ TÀI TÁC GIẢ 
LOẠI 

ĐỀ TÀI 

NĂM 

NGHIỆM 

THU 

1 

Đánh giá hiệu quả của phương pháp thảo luận 

nhóm trong việc dạy kỹ năng nói tiếng Anh 

chuyên ngành cho sinh viên Điều dưỡng 

Trường Đại học Kỹ thuật Y –Dược Đà Nẵng 

ThS.Phạm Đặng Trâm Anh 

ThS.Phạm Thị Bích Vân Cấp  

cơ sở 
2016 

2 

Khảo sát nhu cầu học tiếng Anh của sinh viên 

đại học tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược 

Đà Nẵng 

ThS. Bùi Thị Hạnh 

ThS. Lê Thị Lệ Trinh 

ThS. Trương Lê Bích Trang 

Cấp  

cơ sở 
2016 

3 

Khảo sát các phương pháp dạy học và từ vựng 

tiếng Anh chuyên ngành đối với các sinh viên 

cao đẳng chuyên ngành Y – Dược khóa 2013 – 

2016 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược 

Đà Nẵng 

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Minh 

ThS. Ngô Thị Hồng Lĩnh 

ThS. Lê Thị Thanh Yên 

Cấp  

cơ sở 
2016 

4 

Đánh giá kết quả hướng dẫn sinh viên tự học 

môn sinh học và di truyền tại Trường Đại học 

Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 

ThS.Trần Thị Lệ Quyên 
Cấp  

cơ sở 
2016 

5 

Xây dựng phần mềm tính lượng hóa chất để 

pha chế nồng độ dung dịch phục vụ giảng dạy 

thực hành Hóa học của Trường Đại học Kỹ 

thuật Y – Dược Đà Nẵng 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến 

Nguyễn Văn Phúc Cấp  

cơ sở 
2016 

6 

Đánh giá sự hồi phục các chỉ số hồng cầu ở 

sinh viên sau hiến máu tình nguyện tại Trường 

Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 

ThS. Nguyễn Thị Hạnh 

ThS.BS. Nguyễn Thị Hoài 

Thu 

ThS. Lê Hữu Hải 

Cấp  

cơ sở 
2017 

7 

Tìm hiểu nhận thức của sinh viên Y đa khoa 

khóa 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà 

Nẵng về Y đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

ThS. Vũ Thị Thu Hà 

CN. Phan Sỹ Liêm 

Cấp  

cơ sở 
2017 

8 

Phân tích đánh giá ngân hàng đề thi Hóa học tại 

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng 

năm 2017 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến 

ThS. Nguyễn Văn Phúc 
Cấp  

cơ sở 
2017 

9 

Khảo sát thực trạng công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho sinh viên tại Trường Đại học Kỹ 

thuật Y – Dược Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 

ThS. Vũ Thị Thu Hà 

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

Cấp  

cơ sở 
2018 



2018 ThS. Trịnh Thị Hợp 

10 

Nghiên cứu thực trạng rối loạn chất lượng giấc 

ngủ của người cao tuổi tại thành phố Đà Nẵng 

ThS. Trần Anh Quốc 

ThS. Phạm Ba 

ThS. Dương Đình Ánh 

ThS. Đặng Nhật Tân 

Cấp  

cơ sở 
2018 

11 

Bước đầu khảo sát năng lực tư duy biện chứng 

của sinh viên năm thứ ba trường  Đại học Kỹ 

thuật Y – Dược Đà Nẵng. 

ThS. Trịnh Thị Hợp 

ThS.Nguyễn Diệu Hằng 

ThS. Nguyễn Thị Yến 

Cấp  

cơ sở 
2019 

12 

Bước đầu khảo sát nhận thức về y đức truyền 

thống theo Hải Thượng Lãn Ông và tư tưởng 

Hồ Chí Minh. 

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

ThS. Trịnh Thị Hợp 

ThS. Trần Quốc Chiến 

Cấp  

cơ sở 
2019 

13 

Bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng video có 

phụ đề Tiếng Anh trong giảng dạy Tiếng Anh 

chuyên ngành Y tại Trường Đại học Kỹ thuật Y 

Dược Đà Nẵng. 

ThS. Nguyễn Thị Lê 

ThS. Phạm Đặng Trâm Anh 

ThS. Phạm Thị Loan 

Cấp  

cơ sở 
2019 

14 

Bước đầu đánh giá thực trạng sử dụng máy tính 

với kết quả thực hành môn học Tin học và một 

số yếu tố liên quan. 

ThS. Đặng Thị Lệ Thu 

ThS. Thái Thị Bích Thủy 

ThS. Trần Quốc Chiến 

Cấp  

cơ sở 
2019 

15 
Hệ thống hóa giá trị và hạn chế của triết học 

nhân sinh Mỹ 

TS.Nguyễn Văn Quế Cấp  

cơ sở 
2021 

16 

Đánh giá cân nặng thai trước và sau sinh trên 

siêu âm 2D theo phương pháp Tokyo tại Khoa 

Sản Bệnh viện Đa khoa  Hải Châu 

ThS.Trần Văn Châu 

ThS.Đoàn Văn Dũng 

ThS.Dương Anh Hùng 

Cấp  

cơ sở 
2021 

17 

Ứng dụng thảo luận trực tuyến cùng thời điểm 

để phát triển kỹ năng Nói và Viết cho sinh viên 

trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng 

TS.Phạm Đặng Trâm Anh 

ThS.Nguyễn Thị Lê 

ThS.Đặng Thị Lệ Thu 

Cấp  

cơ sở 
2021 

18 

Ứng dụng phương pháp dạy học dự án 

(DHDA) trong giảng dạy kỹ năng nói Tiếng 

Anh cho sinh viên ngành Y, Dược tại Trường 

Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng: khó khăn 

và giải pháp 

ThS.Lê Thị Lệ Trinh 

ThS.Bùi Thị Hạnh 

ThS.Nguyễn Thị Hồng 

Minh 

Cấp  

cơ sở 
2021 

19 

Xác định hàm lượng kim loại nặng (Cd, Pb, 

Zn) trên rau xà lách, rau cải, rau muống ở vùng 

rau an toàn Túy Loan, xã Hoà Phong, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng năm 2021 

ThS.Nguyễn Thị Ngọc Yến 

ThS.Nguyễn Thị Thu Hằng 

Lê Năm 

Cấp  

cơ sở 
2021 



 

 

 

20 

Nghiên cứu thay đổi cấu trúc khuôn mặt ở 

người cao tuổi không có nâng đỡ khớp cắn 

TS.Nguyễn Minh Sơn 

ThS.Trần Thị Lệ Quyên 

BS.Nguyễn Hoàng Oanh 

Cấp  

cơ sở 
2021 

21 

Nghiên cứu bán tổng hợp muối Canxi hydroxy 

citrat từ axit hydroxy citric của lá bứa thu hái 

tại quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng 

ThS.Nguyễn Thị Thu Hằng 

ThS.Nguyễn Thị Ngọc Yến 

ThS.Hoàng Kim Thành 

Cấp  

cơ sở 
2021 

22 

Đánh giá kết quả điều trị đục bao sau thể thuỷ 

tinh bằng laser yag tại Khoa Mắt Bệnh Viện C 

Đà Nẵng 

TS. Hoàng Hữu Khôi 

ThS. Bùi Thị Hạnh 
Cấp  

cơ sở 
2021 

23 

Xác định thành phần hóa học, hoạt tính sinh 

học của Thần phục ((Homalomena 

vietnamensis J. Bogner et V.D.Nguyen), họ 

Ráy (Araceae))   

ThS.DS. Trịnh Thị Quỳnh 

ThS.DS. Huỳnh Minh Đạo 

ThS.Nguyễn Thị Ngọc Yến 

Cấp  

cơ sở 
2022 


